
       TRƯỜNG SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2025-2026 
Lớp DC24X6N1. ĐVLK: TRƯỜNG CẦN THƠ 

 
TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1. XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1259 Huỳnh Minh Hiền 0903015111 

2. TN033 Tin học căn bản (*) 1 1603 Hồ Văn Tú 0908461046 

3. TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2 1603 Hồ Văn Tú 0908 461046 
4. ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 1640 Phan Văn Phúc 0974741784 
5. TC381 Công tác Đoàn - Đội và TCVĐ 2 1159 Phan Việt Thái 0903752445 
6. TC208 Bóng chuyền nâng cao 1 3 2136 Nguyễn Thanh Liêm 0834502323 

LỚP TRƯỞNG: LÊ KIM TRÍ, 0793955110 
Tuần Từ ngày Đến ngày Thứ Bảy Chủ Nhật 

1 13/09/25 14/09/25 
TN033-TN034 (Phòng máy tính 

Trường CNTT-TT) 
TN033-TN034 

2 20/09/25 21/09/25 TN033-TN034 TN033-TN034 
3 27/09/25 28/09/25 TN033-TN034 TN033-TN034 
4 04/10/25 05/10/25 TN033-TN034 TN033-TN034 
5 11/10/25 12/10/25 Công tác Đoàn - Đội và TCVĐ Công tác Đoàn - Đội và TCVĐ 
6 18/10/25 19/10/25 XH025 XH025 
7 25/10/25 26/10/25 XH025 XH025 
8 01/11/25 02/11/25 Công tác Đoàn - Đội và TCVĐ Công tác Đoàn - Đội và TCVĐ 
9 08/11/25 09/11/25 Công tác Đoàn - Đội và TCVĐ Công tác Đoàn - Đội và TCVĐ 

10 15/11/25 16/11/25 BCNC1 BCNC1 
11 22/11/25 23/11/25 BCNC1 BCNC1 
12 29/11/25 30/11/25 BCNC1 BCNC1 
13 06/12/25 07/12/25 BCNC1 XH025 
14 13/12/25 14/12/25 ML016 ML016 
15 20/12/25 21/12/25 ML016 ML016 

 

                                                                                                                              Trưởng khoa  

 

      Nguyễn Thanh Liêm 
        (ĐT: 0834502323) 

 


